
   

  Kính gửi: Các phòng chuyên môn, Đoàn thể, đơn vị thuộc phường; 

    

Ngày 04/7/2025, Ủy ban nhân dân phường nhận được Công văn số 

1827/SKHCN-TTTT ngày 4/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc cấp 

tài khoản, học trực tuyến về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ 

công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố (MOOCs);  

Về việc này, Ủy ban nhân dân phường có ý kiến như sau: 

- Đề nghị các phòng chuyên môn, Đoàn thể, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia chương trình tập huấn về chuyển đổi số năm 2025 theo 

hình thức các lớp trực tuyến mở đại trà (MOOCs) theo hướng dẫn sau:  

1. Nội dung khoá học: Chương trình đào tạo gồm 4 chuyên đề:  

- Chuyên đề thứ nhất: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi”; 

- Chuyên đề thứ hai: “Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu 

vực hành chính công”; 

- Chuyên đề thứ ba: “Triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong cơ quan nhà 

nước”; 

- Chuyên đề thứ tư: “Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

trong công tác quản lý nhà nước”. 

 * Truy cập vào nền tảng theo đường link: 

- Link truy cập vào khóa học: 

https://onetouch.mic.gov.vn/khoa-hoc-dia-phuong/khoa-hoc-hai-phong  

- Hướng dẫn vào học trên nền tảng One Touch:       

https://docs.google.com/document/d/1FBIDoORpLNVPk5iHUEJwqTFjy

LXzuYQG/edit  

* Thông tin tài khoản học viên: 

- Tài khoản đăng nhập: Email hoặc số điện thoại. 

 Anh/chị xem tại danh sách:    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ry3BtTDS5LhBsJsKTPyUoldz3

6urp-5xv_2ikSreXU/edit?gid=0#gid=0  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN PHONG 
 

Số:        /UBND-VHXH 
 

V/v hướng dẫn học trực tuyến về chuyển đổi 

 số đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ công 

nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Phong, ngày      tháng      năm 2025 



- Mật khẩu (Mặc định): 12345678 

2. Điều kiện hoàn thành khóa học:  

- Học viên được chủ động sắp xếp lịch học và hoàn thành 4 khóa học (xem 

video bài giảng và làm bài kiểm tra) trên nền tảng học trực tuyến bằng tài khoản 

cá nhân do ban tổ chức cấp. 

 - Thời lượng tham gia học mỗi chuyên đề từ 70% trở lên. 

 - Bài kiểm tra mỗi chuyên đề đạt 5 điểm trở lên (thang điểm 10).  

 3. Thời gian hoàn thành khóa học: từ ngày 11/07/2025 đến ngày 

17/07/2025. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triệu tập học viên đã đăng ký học 

theo đúng thời gian quy định, đảm bảo 100% cá nhân được cấp tài khoản tham 

gia đầy đủ theo kế hoạch đề ra. 

- Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân phường kết quả tham dự khóa học. 

Thông tin đầu mối liên hệ trao đổi thông tin: Đồng chí  Đỗ Thành Trọng, 

Nguyễn Quang Tuyến - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, số điện thoại: 

0867886818, 0938141083. 

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân phường, Văn phòng HĐND&UBND phường 

thông báo để các cơ quan, Đoàn thể, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT TT Trần Văn Hải; 
- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

Lê Quang Phụng 
 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN PHONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  An Phong, ngày        tháng       năm 2025 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐ 

CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG 

(Gửi kèm theo Công văn số:          /UBND-VHTT ngày        /07/2025 của UBND phường An Phong)     

 
 

TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

1.  
Trần Văn Hải 

 
Nam 

 

10/11/1980 

 

Phó chủ tịch  

Thường trực 

UBND phường  

 

Phường An Phong 
tranvanhai.had@ha

iphong.gov.vn 

0914616558 

 

2.  
Ngô Văn Thống 

 
Nam 

22/9/1982 

 

Trưởng phòng 

phòng Văn hóa - 

Xã hội phường 

An Phong 

Phường An Phong 

ngovanthong@haip

hong.gov.vn 

0912990397 

 

3.  
Nguyễn Mạnh Hải 

 
Nam 

1/10/1972 

 

Phó Trưởng 

phòng phòng Văn 

hóa - Xã hội 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
nguyenmanhhai@h

aiphong.gov.vn 

0934330968 

 

4.  
Nguyễn Thị Anh 

 
Nữ 

6/11/1983 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
ngthanh@haiphong

.gov.vn 

0914761183 

 



TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

5.  
Ngô Thị Mừng 

 
Nữ 

8/7/1990 

 

 

 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
ngothimung@haip

hong.gov.vn 

84987441718 

 

6.  Trương Thị Loan Nữ 

28/6/1982 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
truongthiloan@hai

phong.gov.vn 

0912479255 

 

7.  
Vũ Bình Phong 

 
Nam 

5/5/1986 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
vubinhphong.xad

@haiphong.gov.vn 

0369315945 

 

8.  
Nguyễn Đình Tiến 

 
Nam 

5/8/1985 

 

 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
nguyendinhtien@h

aiphong.gov.vn 

0964016952 

 

9.  
Lê Thị Thúy 

 
Nữ 

25/3/1991 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
lethithuy.xhp@hai

phong.gov.vn 

0375709855 

 

10.  Nguyễn Ngọc Tú Nam 
29/9/1984 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 
Phường An Phong 

nguyenngoctu.had

@haiphong.gov.vn 

0968377151 

 



TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

11.  Tống Xuân Trường Nam 

5/8/1989 

 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

phường An 

Phong 

Phường An Phong 
tongxuantruong@h

aiphong.gov.vn 

0901766767 

 

12.  
Trần Xuân Cảnh 

 
Nam 

19/01/1976 

 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị 

Phường An 

Phong 

Phường An Phong 
tranxuancanh@hai

phong.gov.vn 

0904552888 

 

13.  Nguyễn Thị Thuận Nữ 

 Chuyên viên 

Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị 

Phường An 

Phong 

Phường An Phong 
nguyenthithuan.ad

@haiphong.gov.vn 
 

14.  Trần Hồng Phong Nam 

6/4/1975 

 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị 

Phường An 

Phong 

Phường An Phong 
tranhongphong@h

aiphong.gov.vn 

0981789766 

 

15.  Hoàng Thị Yến Nữ 

6/5/1978 

 

Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 

phường An Phong 

Phường An Phong 
hoangthiyen@haip

hong.gov.vn 

0347057688 

 

16.  Nguyễn Thị Huyền Nữ 27/4/1982 Chuyên viên phòng Phường An Phong nguyenthihuyen.ad 0914466966 



TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

 Văn hóa - Xã hội 

phường An Phong 

@haiphong.gov.vn  

17.  Đỗ Thành Trọng Nam 

22/4/1976 

 

Chuyên viên Phòng 

Văn hóa-Xã hội 

phường An Phong 

Phường An Phong 
dothanhtrong@hai

phong.gov.vn 
0867886818 

18.  Phạm Thu Hiền Nữ 

22/4/1976 

 

Chuyên viên Phòng 

Văn hóa-Xã hội 

phường An Phong 

Phường An Phong 
phamthuhien@haip

hong.gov.vn 

0934220269 

 

19.  
Nguyễn Quang 

Tuyến 
Nam 

14/10/1983 

 

Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 

phường An Phong 

Phường An Phong 

nguyenquangtuyen.

ad@haiphong.gov.

vn 

0938141083 

 

20.  
Ngô Văn Miền 

 
Nam 

3/4/1964 

 

 

Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 

phường An Phong 

Phường An Phong 
ngovanmien@haip

hong.gov.vn 

0888758468 

 

21.  Ngô Văn Tuấn Nam 

22/10/1980 Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 

phường An Phong 

Phường An Phong 
ngovantuan.ap@ha

iphong.gov.vn 
0976116882 

22.  Trương Văn Thạo Nam 

24/4/1979 

 

Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 

phường An Phong 

Phường An Phong 
truongvanthao@ha

iphong.gov.vn 

0707053999 

 

23.  Nguyễn Thị Mai Nữ 

20/7/1983 

 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công, UBND 

phường An Phong 

Phường An Phong 
nguyenthimai.ad@h

aiphong.gov.vn 

0377145612 

 

24.  Đinh Thị Hiền Nữ 

11/3/1986 

 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công, UBND 

Phường An Phong 
dinhthihien@haipho

ng.gov.vn 

0977473127 

 



TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

phường An Phong 

25.  Lưu Quý Phương Nam 

5/7/1990 

 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công, UBND 

phường An Phong 

Phường An Phong 
luuquyphuong.ad@h

aiphong.gov.vn 

0358507227 

 

26.  
Nguyễn Văn Thành 

 
Nam 

15/6/1986 

 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công, UBND 

phường An Phong 

Phường An Phong 
nguyenvanthanh.xah

@haiphong.gov.vn 

0918917986 

 

27.  Nguyễn Thị Bích Nữ 
03/4/1976 

Hiệu trường THCS 

An Hòa 

Phường An Phong 
Nguyenthibichad@g

mail.com 
0382588199 

28.  Lê Duy Nhân Nam 
01/01/1982 

Tổ trưởng KHTN 

trường An Hòa 

Phường An Phong 
Nhanhp468@gmail.

com 
0387171142 

29.  
Trần Thị Phương 

Thanh 
Nữ 

10/9/1983 
Tổ phó Tổ KHTN 

trường An Hòa 

Phường An Phong 
Thanhphuonghp2@

gmail.com 
0762189747 

30.  
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 
Nữ 

11/9/1986 
Giáo viên Trường 

TH An Hòa 

Phường An Phong 
kimngan86@gmail.c

om 
0974337968 

31.  Nguyễn Thị Thúy Nữ  

1975 Hiệu trưởng 

Trường MN An 

Hòa 

  Phường An 

Phong 

nguyenthithuy.lethie

n@gmail.com 
0763230768 

32.  
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
Nữ 

1971 
Phó hiệu Trưởng 

MN An Hòa 

  Phường An 

Phong 

Nguyenthinguyetad1

971@gmail.com 
0964561382 



TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

33.  
Nguyễn Thị Thu 

Chang 
Nữ 

1985 Phó Hiệu trưởng 

Trường MN An 

Hòa 

Phường An Phong 
thuchang289@gmail

.com 
0934228985 

34.  Lê Thị Thùy Dung Nữ 

1988 GV phụ trách 

Trường MN An 

Hòa 

Phường An Phong 
lethithuydungcdm@

gmai.com 
0343382685 

35.  Trần Hồng Quyên 
Nữ 

 

11/15/1978 

 
Chủ tịch  

 

Phường An Phong 
hongquyenad@gmai

l.com 

0936513242 

 

36.  
Vũ Văn Trường 

 

Nam 

 

07/19/71 

 
Phó chủ tịch 

 

Phường An Phong 
vuvantruongad@g

mail.com 

0982806788 

 

37.  
Đinh Thị Lan 

 

Nữ 

 

15/8/1982 

 
Phó chủ tịch 

 

Phường An Phong 
dinhlan15081982

@gmail.com 

0984352665 

 

38.  
Phạm Văn Thuỷ 

 

Nam 

 

10/8/1969 

 
Phó chủ tịch 

 

Phường An Phong 
Phamvanthuy10081

969@gmail.com 

0946934286 

 

39.  
Vũ Quỳnh Liên 

 

Nữ 

 

28/10/1992 

 
Phó chủ tịch 

 

Phường An Phong 
vuthiquynhlieen@

haiphong.gov.vn 

0934340279 

 

40.  
Tăng Thị Quỳnh 

 

Nữ 

 

01/01/1980 

 
Chuyên viên 

 

Phường An Phong 
tangthiquynh@gm

ail.com 

0357480248 

 

41.  
Trương Văn Dũng 

 

Nam 

 

11/6/1968 

 

 

Chuyên viên 

 

Phường An Phong 
Truongvandung110

668@gmail.com 

0356923095 

 

mailto:hongquyenad@gmail.com
mailto:hongquyenad@gmail.com
mailto:vuvantruongad@gmail.com
mailto:vuvantruongad@gmail.com
mailto:dinhlan15081982@gmail.com
mailto:dinhlan15081982@gmail.com
mailto:vuthiquynhlieen@haiphong.gov.vn
mailto:vuthiquynhlieen@haiphong.gov.vn
mailto:tangthiquynh@gmail.com
mailto:tangthiquynh@gmail.com
mailto:Truongvandung110668@gmail.com
mailto:Truongvandung110668@gmail.com


TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

42.  
Bùi Văn Năm 

 

Nam 

 

02/02/1974 

 
Chuyên viên 

 

Phường An Phong 
buinamtpah@gmai

l.com 

0936915628 

 

43.  
Ngô Thị Duyên 

 

Nữ 

 

13/8/1986 

 
Chuyên viên 

 

Phường An Phong 
ngothiduyen08/986

@gmail.com 

0974164379 

 

44.  
Phan Văn Thái 

 

Nam 

 

04/9/1989 

 
Chuyên viên 

 

Phường An Phong 
Phanthai89hp@gm

ail.com 

0968404989 

 

45.  Phạm Quang Lực Nam 

1983 Hiệu trưởng trường 

THCS Hồng 

Phong 

Phường An Phong 
phamquangluc@ha

iphong.gov.vn 
0944358686 

46.  Nguyễn Thị Thủy Nữ 

06/02/1974 Hiệu trưởng 

Trường TH Hồng 

Phong 

Phường An Phong 
nguyenthuy.had@h

aiphong.gov.vn 
0914314544 

47.  Đoàn Thị Duyên Nữ 
22/09/1980 

Hiệu trưởng trường 

MN Hồng Phong 

Phường An Phong 
doanthiduyen@hai

phong.gov.vn 
0974570708 

48.  
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
Nam 

30/3/1973 
Hiệu trưởng trường 

THCS Lê Thiện 

Phường An Phong 
thcslethienad@gmail

.com 
0966878931 

49.  Nguyễn Thị Xuyến Nữ 
 

Hiệu trưởng trường 

TH Lê Thiện 

Phường An Phong 
 0904368281 

50.  Lưu Thị Nhiệm Nữ 
25/10/1971 

Hiệu trưởng trường 

MN Lê Thiện 

Phường An Phong 
luuthinhiem@haip

hong.gov.vn 
0989217768 

mailto:buinamtpah@gmail.com
mailto:buinamtpah@gmail.com
mailto:ngothiduyen08/986@gmail.com
mailto:ngothiduyen08/986@gmail.com
mailto:Phanthai89hp@gmail.com
mailto:Phanthai89hp@gmail.com


TT Họ và Tên Giới tính 

 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức vụ 

 

Tên UBND cấp xã 

đang công tác 

 

Thư điện tử 
Số Điện thoại 

di động 

51.  Đồng Thị Thanh Nữ 

04/9/1975 Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Lê 

Thiện 

Phường An Phong 
Dongthithanhleloi@

gmail.com 
0987034836 

52.  Trần Văn Thành Nam 
23/4/1987 

Giáo viên Trường 

THCS Lê Thiện 

Phường An Phong 
Tuanthanh.thcslethie

n@gmail.com 
0369318100 

53.  Đoàn Thị Huế Nữ 
 

Giáo viên Trường 

MN Hồng Phong 

Phường An Phong 
doanhuemnhp@gma

il,com 
0936832435 

54.  
Nguyễn Thị Đông 

Anh 
Nữ 

1978 Phó Hiệu trưởng 

Trường MN Hồng 

Phong 

Phường An Phong 
Nguyenthidonganh1

978@gmail.com 
0368284463 

55.  Nguyễn Thị Dung Nữ 
1985 

Giáo viên Trường 

MN Hồng Phong 

Phường An Phong 
Dunghongphong258

@gmail.com 
0978356288 

 

TỔNG CỘNG: 

1. UBND phường: 06 đơn vị. 

2. Tổng số cán bộ, công chức được cử tham gia Chương trình đào tạo: 55 người. 
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